
Trong 

nước

Nước 

ngoài

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 24 25

I

1
Long 

Đức

xã 

Long 

Đức, 

Thành 

phố 
Trà 

Vinh

Đang 

hoạt 
động

12,00 118,86 33 30 3.234,13 13589 77,64 7.421,3 299,80 198,5      190    13.550           39 

II

III

           -            -             -                -        -            -           -             -              -                -                  -           -             -             - 

Doanh 

thu (tỷ 
VNĐ)

nộp ngân 

sách

Giá trị 
nhập khẩu 

(tr USD)

giá trị 
xuất 
khẩu

Tổng KCN trên địa bàn (I+II+III)

Tên tỉnh/thành phố: Trà Vinh

Tổng 

vốn đầu 

tư thực 

hiện
(tỷ 

VNĐ)

Giá trị xuất 
khẩu (tr 

USD)

Giá trị nhập 

khẩu (tr 

USD)

nộp 

ngân 

sách

Lao động (người)

Kỳ báo cáo: năm 2021

Tình 

trạng: 

(đang 

hoạt 
động/đa
ng xây 

dựng cơ 

bản)

Tổng 

số dự 

án

Tổng 

vốn đầu 

tư đăng 

ký

(tỷ 
VNĐ)

Số dự 

án đang 

SXKD

Tên cơ quan báo cáo: Ban Quản lý Khu kinh tế

 Biểu I.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp lũy kế đến cuối kỳ báo cáo

Các KCN nằm ngoài KKT

Các KCN nằm trong KKT ven biển (nếu có)

Các KCN nằm trong KKT cửa khẩu (nếu có)

các dự án Đầu tư trong nước

STT
Tên 

KCN

Tổng 

diện 

tích đã 

cho 

thuê

số lao 

động 

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài

Tổng vốn 

đầu tư thực 

hiện (tr 

USD)

Tổng số 
dự án 

số dự án 

đang 

SXKD

diện 

tích 

thuê đất 
(ha)

Doanh 

thu (tr 

USD)

Tổng 

vốn đầu 

tư đăng 

ký (tr 

USD)

diện tích 

thuê đất 
(ha)


